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Thư mục sách mới bao gồm các tài liệu mới được bổ sung vào Thư viện 

thành phố Cần Thơ. Tài liệu trong thư mục được sắp xếp theo trật tự phân cấp 

của Khung phân loại DDC và được mô tả theo quy tắc chuẩn quốc tế ISBD. 

Trong mỗi môn loại khoa học chính, tài liệu được sắp xếp theo thứ tự chữ cái 

ABC của tên tài liệu. Tài liệu tiếng Việt được sắp xếp trước các loại ngôn ngữ 

khác.  

Bạn đọc có thể tra tìm tài liệu theo: Tên tài liệu, tên tác giả, kí hiệu phân 

loại, chủ đề, từ khóa...  

Cấu tạo mã số tài liệu là dãy số đăng ký cá biệt bao gồm phần chữ in hoa 

và phần số cho biết địa chỉ kho lưu trữ và vị trí xếp giá của tài liệu: 

M_.xxxxx : Phòng Mượn 

D_.xxxxx : Phòng Đọc 

N_.xxxxx : Phòng Thiếu nhi 

CB.xxxxx : Luận án – Luận văn 

TC.xxxxx : Tra cứu 

DC.xxxxx : Phòng Địa chí 

A_.xxxxx : Tiếng Anh 

P_.xxxxx : Tiếng Pháp 

……… 

Thư mục được phát hành định kỳ hàng tháng. In ấn đóng tập phục vụ bạn 

đọc tra cứu tại các phòng phục vụ và đăng tải trên Trang tin điện tử Thư viện 

thành phố Cần Thơ http://www.cantholib.org.vn  
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000. TIN HỌC, THÔNG TIN, TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 
 
1/. DƯƠNG THỊ VÂN. Giáo trình Marketing thông tin thư viện / Dương Thị 

Vân chủ biên, Âu Thị Cẩm Linh, Hoàng Thị Thục. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc 
gia Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 204tr.: Hình vẽ, bảng; 24cm 

ĐTTS ghi: Uỷ ban Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh. Trường Đại học Sài Gòn 
Tóm tắt: Cung cấp kiến thức chung về marketing, các yếu tố tác động đến 

marketing gồm môi trường bên trong và môi trường bên ngoài của thư viện, quá trình 
lập kế hoạch marketing, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động marketing 
thông tin thư viện. 

+ Môn loại: 027 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21326 

 
2/. DƯƠNG THỊ VÂN. Giáo trình Thư viện đại học / Dương Thị Vân chủ biên, 

Hoàng Thị Thục, Âu Thị Cẩm Linh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ 
Chí Minh, 2022. - 287tr. : Minh hoạ; 24cm 

ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Sài Gòn 
Tóm tắt: Trình bày khái quát về thư viện đại học; đặc điểm của các thư viện đại 

học; cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, tài chính; tài nguyên thông tin và dịch vụ của 
thư viện đại học. 

+ Môn loại: 027.7 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21325 

 
300. KHOA HỌC XÃ HỘI 

 
3/. PHAN VĂN TRƯỜNG. Công dân toàn cầu - Công dân vũ trụ / Phan Văn 

Trường. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 188tr. : Tranh vẽ; 23cm 
Tóm tắt: Khái niệm về công dân toàn cầu dựa trên quan điểm của tác giả; những 

kiểu người tiêu biểu qua nhiều thời đại; một số công dân toàn cầu đặc biệt mà tác giả 
đã gặp; chỉ ra những đặc điểm của công dân toàn cầu như: Văn hoá làm việc, những 
điều tối kỵ đối với công dân toàn cầu, thông điệp của vũ trụ. 

+ Môn loại: 301 / C455D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21324 

 
4/. NGÔ VĂN LỆ. Tri thức bản địa của các tộc người thiểu số ở Đông Nam Bộ 

trong tiến trình phát triển xã hội ở Việt Nam : Sách tham khảo / Ngô Văn Lệ, Huỳnh 
Ngọc Thu, Ngô Thị Phương Lan đồng chủ biên. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 
2016. - 395tr. : Ảnh, bảng; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về tri thức bản địa và tổng quan cơ sở hình 
thành tri thức bản địa của các tộc người thiểu số ở Đông Nam Bộ; hoạt động kinh tế, 
sinh hoạt văn hoá - xã hội và tri thức bản địa trong đời sống của các tộc người thiểu 
số ở Đông Nam Bộ cùng phương thức bảo tồn. 

+ Môn loại: 305.80095977 / TR300TH 
- Phòng Mượn: MA 27316 
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335. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CÁC HỆ THỐNG LIÊN QUAN 
 
5/. NGUYEN PHU TRONG. Questions théoriques et pratiques sur le socialisme 

et la voie vers le socialisme au Vietnam / Nguyen Phu Trong; Trinh Thi Thu Thuy, 
Pham Ngoc Hiep dịch. - H. : Maison D'édition Politique Nationale, 2023. - 518p.; 
24cm 

Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam như: 
Vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc; quyết tâm chấn hưng và xây dựng 
thành công một nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Đảng vững 
mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn.... 

+ Môn loại: 335.009597 / QU257TH 
- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 123-124 

 
6/. NGUYEN PHU TRONG. Theory and practice of socialism in vietnam / 

Nguyen Phu Trong; Nguyen Manh Chuong dịch. - H. : National Political Publishing 
House, 2023. - 518p.; 24cm 

Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam như: 
Vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc; quyết tâm chấn hưng và xây dựng 
thành công một nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Đảng vững 
mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn.... 

+ Môn loại: 335.009597 / TH205A 
- Phòng đọc sách tiếng Anh: AL 11593-11595 

 
380. THƯƠNG MẠI, PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG, 

 GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 
7/. Hỏi đáp về chuỗi cung ứng hàng linh kiện phụ tùng, điện tử xuất khẩu của 

Việt Nam. - H. : Công Thương, 2022. - 199tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Bộ Công Thương 
Tóm tắt: Sách cung cấp những thông tin cơ bản về chuỗi cung ứng, những khó 

khăn thách thức và giải pháp cho chuỗi cung ứng hàng linh kiện phụ tùng, điện tử 
xuất khẩu. Giúp doanh nghiệp xây dựng kịch bản ứng phó với rủi ro, lên kế hoạch 
kinh doanh phù hợp, phục vụ hiệu quả cho hoạt động điều hành và chuỗi cung ứng 
hàng hoá xuất khẩu của doanh nghiệp. 

+ Môn loại: 381 / H428Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62206 

 
8/. Hỏi đáp về chuỗi cung ứng hàng dệt may - da giày xuất khẩu của Việt Nam. 

H. : Công Thương, 2022. - 197tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Bộ Công Thương 
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Tóm tắt: Sách cung cấp những thông tin cơ bản về chuỗi cung ứng hàng hoá, 
chuỗi cung ứng hàng dệt may- da giày xuất khẩu. Giúp cho các doanh nghiệp, tổ 
chức, cá nhân hoạt động trong ngành nắm bắt đầy đủ các thông tin cần thiết phục vụ 
cho hoạt động điều hành và chuỗi cung ứng hàng hoá xuất khẩu của doanh nghiệp 
hiệu quả hơn. 

+ Môn loại: 381 / H428Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62207 

 
9/. Tình hình xuất nhập khẩu linh kiện phụ tùng, điện và điện tử giai đoạn 2016-

2020. - H.: Công Thương, 2022. - 198tr.: Bảng, biểu đồ; 26cm 
ĐTTS ghi: Bộ Công Thương 
Tóm tắt: Giới thiệu về xuất nhập khẩu linh kiện phụ tùng, điện và điện tử; thực 

trạng xuất nhập khẩu linh kiện phụ tùng, điện và điện tử của Việt Nam; định hướng 
và giải pháp xuất nhập khẩu linh kiện phụ tùng, điện và điện tử của Việt Nam. 

+ Môn loại: 382 / T312H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21323 

 
10/. Cơ hội và thách thức đối với xuất khẩu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ sang 

thị trường các quốc gia CPTPP. - H. : Công Thương, 2022. - 199tr. : Bảng; 26cm 
ĐTTS ghi: Bộ Công Thương 
Tóm tắt: Tổng quan về Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình 

Dương; khái quát các thị trường thành viên CPTPP; xuất khẩu sản phẩm công nghiệp 
hỗ trợ của Việt Nam sang các nước thành viên CPTPP; cơ hội, thách thức đối với 
xuất khẩu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam sang thị trường CPTPP. 

+ Môn loại: 382.09597 / C460H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21322 

 
11/. Quy tắc xuất xứ đối với hàng da giày của Việt Nam trong EVFTA, 

UKVFTA và CPTPP. - H. : Công Thương, 2022. - 198tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Bộ Công Thương 
Tóm tắt: Giới thiệu chung về EVFTA, UKVFTA, CPTPP, các quy định về xuất 

xứ hàng hoá. Hỏi - đáp quy tắc xuất xứ đối với hàng da giày của Việt Nam trong 
EVFTA, UKVFTA, CPTPP. 

+ Môn loại: 382 / QU600T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62204 

 
12/. Quy tắc xuất xứ đối với hàng dệt may của Việt Nam trong EVFTA, 

UKVFTA và CPTPP. - H. : Công Thương, 2022. - 199tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Bộ Công Thương 
Tóm tắt: Cung cấp cho các doanh nghiệp dệt may Việt Nam các nội dung cơ 

bản về xuất xứ hàng hoá đối với hàng dệt may trong các EVFTA, UKVFTA, CPTPP 
mà Việt Nam đang hoặc sẽ thực thi. Hỏi - đáp quy tắc xuất xứ đối với hàng dệt may 
của Việt Nam trong EVFTA, UKVFTA, CPTPP. 

+ Môn loại: 382 / QU600T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62205 
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398. VĂN HOÁ DÂN GIAN 
 
13/. Chàng Dăm Tiông : Khan Ê Đê / Trương Bi, Vũ Dũng tuyển chọn, giới 

thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 687tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 398.209597 / CH106D 

- Phòng Mượn: MV 24391-24392 
 

14/. Giông bọc trứng gà : Hơmon Bahnar / Võ Quang Trọng tuyển chọn, giới 
thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 335tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 398.209597 / GI-455B 

- Phòng Mượn: MV 24387-24388 
 

15/. Giông cứu đói dân làng mọi nơi : Hơmon Bahnar / Võ Quang Trọng tuyển 
chọn, giới thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Q.1. - 311tr. 
+ Môn loại: 398.209597 / GI-455C 

- Phòng Mượn: MV 24385-24386 
 

16/. Giông cưới nàng Khỉ : Hơmon Bahnar / Võ Quang Trọng tuyển chọn, giới 
thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Q.1. - 407tr. 
+ Môn loại: 398.209597 / GI-455C 

- Phòng Mượn: MV 24389-24390 
 

17/. Giông đạp đổ núi đá cao ngất : Hơmon Bahnar / Võ Quang Trọng tuyển 
chọn, giới thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Q.1. - 543tr. 
+ Môn loại: 398.209597 / GI-455Đ 

- Phòng Mượn: MV 24383-24384 
 

18/. Giông, Giơ mồ côi từ nhỏ : Hơmon Bahnar / Võ Quang Trọng tuyển chọn, 
giới thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Q.1. - 383tr. 
+ Môn loại: 398.209597 / GI-455GI 

- Phòng Mượn: MV 24379-24380 
 

19/. Giông làm nhà mồ : Hơmon Bahnar / Võ Quang Trọng tuyển chọn, giới 
thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 



THƯ MỤC SÁCH MỚI ‐ THÁNG 08/2023                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

7 
 

Q.1. - 375tr. 
+ Môn loại: 398.209597 / GI-455L 

- Phòng Mượn: MV 24381-24382 
 

20/. VÕ QUANG TRỌNG. Set xuống đồng bằng thăm bạn : Hơmon Bahnar / 
Võ Quang Trọng tuyển chọn, giới thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 695tr.; 
21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 398.209597 / S207X 

- Phòng Mượn: MV 24393-24394 
 

21/. Tuyển tập truyện kể dân gian Ê Đê / Trương Bi, Vũ Dũng sưu tầm, biên 
soạn, giới thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.1. - 359tr. 
+ Môn loại: 398.209597 / T527T 

- Phòng Mượn: MV 24397-24398 
 

22/. Tuyển tập truyện kể dân gian Ê Đê / Trương Bi, Vũ Dũng sưu tầm, biên 
soạn, giới thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.2. - 630tr. 
+ Môn loại: 398.209597 / T527T 

- Phòng Mượn: MV 24399-24400 
 
23/. Tuyển tập truyện kể dân gian Ê Đê / Trương Bi, Vũ Dũng sưu tầm, biên 

soạn, giới thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.3. - 415tr. 
+ Môn loại: 398.209597 / T527T 

- Phòng Mượn: MV 24401-24402 
 

24/. Tranh chấp bộ Chiêng giữa Bon Tiăng và Sơm, Sơ Con Phan : Ot ndrong 
M'nông / Trương Bi, Vũ Dũng tuyển chọn, giới thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022.  
21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Q.1. - 447tr. 
+ Môn loại: 398.209597 / TR107CH 

- Phòng Mượn: MV 24395-24396 
 

25/. VŨ QUANG DŨNG. Truyện cổ tích về địa danh Việt Nam / Vũ Quang 
Dũng sưu tầm, biên soạn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Q.1. - 511tr. 
+ Môn loại: 398.209597 / TR527C 
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- Phòng Mượn: MV 24409-24410 
 

26/. VŨ QUANG DŨNG. Truyền thuyết về địa danh Việt Nam / Vũ Quang 
Dũng sưu tầm, biên soạn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Q.3. - 351tr. 
+ Môn loại: 398.209597 / TR527TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62212 
- Phòng Mượn: MV 24378 

 
800. VĂN HỌC 

 
27/. VŨ BÌNH LỤC. Giải mã kho báu văn chương / Vũ Bình Lục; Nhóm biên 

soạn: Nguyễn Quang Thiều chủ biên, Đào Bá Đoàn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022.  
5 tập; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Q.3 : Thơ chữ Hán Việt Nam thế kỷ XV-nửa đầu thế kỷ XIX. Nghiên cứu, bình 

giảng. - 383tr. 
+ Môn loại: 895.92211 / GI-103M 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62209 
- Phòng Mượn: MB 8808 

 
28/. VŨ BÌNH LỤC. Giải mã kho báu văn chương / Vũ Bình Lục; Nhóm biên 

soạn: Nguyễn Quang Thiều chủ biên, Đào Bá Đoàn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022.  
5 tập; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Q.4 : Thơ chữ Hán Việt Nam thế kỷ XV-nửa đầu thế kỷ XIX. Nghiên cứu, bình 

giảng. - 390tr. 
+ Môn loại: 895.92211 / GI-103M 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62210 
- Phòng Mượn: MB 8809 

 
29/. VŨ BÌNH LỤC. Giải mã kho báu văn chương / Vũ Bình Lục; Nhóm biên 

soạn: Nguyễn Quang Thiều chủ biên, Đào Bá Đoàn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022.  
5 tập; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Q.5 : Thơ chữ Hán Việt Nam thế kỷ XV-nửa đầu thế kỷ XIX. Nghiên cứu, bình 

giảng. - 383tr. 
+ Môn loại: 895.92211 / GI-103M 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62211 
- Phòng Mượn: MB 8810 

 
30/. ĐẶNG THANH LÊ. Truyện Kiều và thể loại truyện Nôm : Chuyên luận / 

Đặng Thanh Lê. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 367tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
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+ Môn loại: 895.92212 / TR527K 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62208 
- Phòng Mượn: MB 8807 

 
31/. TRƯƠNG VIẾT HÙNG. Thời đang sống : Thơ / Trương Viết Hùng. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 162tr.; 20cm 
+ Môn loại: 895.92214 / TH462Đ 

- Phòng Mượn: MV 24432 
 

32/. SƠN TÙNG. Búp Sen xanh : Tiểu thuyết / Sơn Tùng. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2022. - 431tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 895.9223 / B521S 

- Phòng Mượn: MV 24415-24416 
 

33/. PHAN BỘI CHÂU. Trùng quang tâm sử : Tiểu thuyết lịch sử / Phan Bội 
Châu; Trần Lê Hữu dịch, Chương Thâu giới thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. 
287tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 895.9223 / TR513QU 

- Phòng Mượn: MV 24407-24408 
 

34/. NGUYỄN CẢNH THỊ. Hoan Châu ký : Tiểu thuyết lịch sử / Nguyễn Cảnh 
Thị, Nguyễn Thị Thảo dịch; Trần Nghĩa khảo đính và giới thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2022. - 263tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 895.92230801 / H406CH 

- Phòng Mượn: MV 24411-24412 
 

35/. NGÔ GIÁP ĐẬU. Hoàng Việt long hưng chí : Tiểu thuyết lịch sử / Ngô 
Giáp Đậu; Ngô Đức Thọ, Mai Xuân Hải... dịch; Ngô Đức Thọ giới thiệu và chỉnh lý.  
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 559tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 895.92232 / H407V 

- Phòng Mượn: MV 24405-24406 
 

36/. NGUYỄN QUANG THIỀU. Tuyển tập Nguyễn Công Hoan / Nguyễn 
Quang Thiều chủ biên, Đào Bá Đoàn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 6 tập; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.1 : Truyện ngắn. - 295tr. 
+ Môn loại: 895.922332 / T527T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62219 
- Phòng Mượn: MV 24423 
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37/. NGUYỄN QUANG THIỀU. Tuyển tập Nguyễn Công Hoan : Tiểu thuyết / 
Nguyễn Quang Thiều chủ biên, Đào Bá Đoàn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 6 tập; 
21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.2 : Tắt lửa lòng. Lá ngọc cành vàng. Cô làm công. Bước đường cùng. - 751tr. 
+ Môn loại: 895.922332 / T527T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62220 
- Phòng Mượn: MV 24424 
 

38/. NGUYỄN QUANG THIỀU. Tuyển tập Nguyễn Công Hoan : Tiểu thuyết / 
Nguyễn Quang Thiều chủ biên, Đào Bá Đoàn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 6 tập; 
21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.3 : Cái thủ lợn. Tranh tối tranh sáng. - 679tr. 
+ Môn loại: 895.922332 / T527T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62221 
- Phòng Mượn: MV 24425 

 
39/. NGUYỄN QUANG THIỀU. Tuyển tập Nguyễn Công Hoan : Tiểu thuyết / 

Nguyễn Quang Thiều chủ biên, Đào Bá Đoàn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 6 tập; 
21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.4 : Hỗn canh hỗn cư. - 543tr. 
+ Môn loại: 895.922332 / T527T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62222 
- Phòng Mượn: MV 24426 

 
40/. NGUYỄN QUANG THIỀU. Tuyển tập Nguyễn Công Hoan : Tiểu thuyết / 

Nguyễn Quang Thiều chủ biên, Đào Bá Đoàn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 6 tập; 
21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.5, Q.1 : Đống rác cũ. - 351tr. 
+ Môn loại: 895.922332 / T527T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62223 
- Phòng Mượn: MV 24427 

 
41/. NGUYỄN QUANG THIỀU. Tuyển tập Nguyễn Công Hoan : Tiểu thuyết / 

Nguyễn Quang Thiều chủ biên, Đào Bá Đoàn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 6 tập; 
21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.5, Q.2 : Đống rác cũ. - 479tr. 
+ Môn loại: 895.922332 / T527T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62224 
- Phòng Mượn: MV 24428 
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42/. NGUYỄN QUANG THIỀU. Tuyển tập Nguyễn Công Hoan : Tiểu thuyết / 
Nguyễn Quang Thiều chủ biên, Đào Bá Đoàn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 6 tập; 
21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.5, Q.3 : Đống rác cũ. - 335tr. 
+ Môn loại: 895.922332 / T527T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62225 
- Phòng Mượn: MV 24429 

 
43/. NGUYỄN QUANG THIỀU. Tuyển tập Nguyễn Công Hoan : Tiểu thuyết / 

Nguyễn Quang Thiều chủ biên, Đào Bá Đoàn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 6 tập; 
21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.5, Q.4 : Đống rác cũ. - 479tr. 
+ Môn loại: 895.922332 / T527T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62226 
- Phòng Mượn: MV 24430 

 
44/. NGUYỄN QUANG THIỀU. Tuyển tập Nguyễn Công Hoan : Hồi ký / 

Nguyễn Quang Thiều chủ biên, Đào Bá Đoàn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 6 tập; 
21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.6 : Đời viết văn của tôi. - 487tr. 
+ Môn loại: 895.922332 / T527T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62227 
- Phòng Mượn: MV 24431 

 
45/. NGUYỄN QUANG THIỀU. Tuyển tập Nam Cao / Nguyễn Quang Thiều 

chủ biên, Đào Bá Đoàn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.1 : Tiểu thuyết. - 319tr. 
+ Môn loại: 895.922332 / T527T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62213 
- Phòng Mượn: MV 24417 

 
46/. NGUYỄN QUANG THIỀU. Tuyển tập Nam Cao / Nguyễn Quang Thiều 

chủ biên, Đào Bá Đoàn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.2 : Truyện ngắn. - 591tr. 
+ Môn loại: 895.922332 / T527T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62214 
- Phòng Mượn: MV 24418 

 
47/. NGUYỄN QUANG THIỀU. Tuyển tập Nam Cao / Nguyễn Quang Thiều 

chủ biên, Đào Bá Đoàn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 21cm 
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ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.3 : Truyện ngắn. - 599tr. 
+ Môn loại: 895.922332 / T527T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62215 
- Phòng Mượn: MV 24419 

 
48/. NGUYỄN QUANG THIỀU. Tuyển tập Bùi Hiển : Truyện ngắn / Nguyễn 

Quang Thiều chủ biên, Đào Bá Đoàn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 3 tập; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.1 : Truyện ngắn. - 687tr. 
+ Môn loại: 895.922334 / T527T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62216 
- Phòng Mượn: MV 24420 

 
49/. NGUYỄN QUANG THIỀU. Tuyển tập Bùi Hiển : Truyện và ký / Nguyễn 

Quang Thiều chủ biên, Đào Bá Đoàn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 3 tập; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.2 : Truyện và ký. - 415tr. 
+ Môn loại: 895.922334 / T527T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62217 
- Phòng Mượn: MV 24421 

 
50/. NGUYỄN QUANG THIỀU. Tuyển tập Bùi Hiển / Nguyễn Quang Thiều 

chủ biên, Đào Bá Đoàn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 3 tập; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.3 : Chân dung văn học, tiểu luận. - 359tr. 
+ Môn loại: 895.922434 / T527T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62218 
- Phòng Mượn: MV 24422 

 
51/. HÀ PHẠM PHÚ. Một và nhiều : Tiểu thuyết / Hà Phạm Phú. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2022. - 535tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 895.92234 / M458V 

- Phòng Mượn: MV 24403-24404 
 

52/. NGUYỄN THAM THIỆN KẾ. Thấy lại mặt người : Tập truyện ngắn / 
Nguyễn Tham Thiện Kế; Đào Bá Đoàn tổ chức bản thảo. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2022. - 615tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 895.92234 / TH126L 

- Phòng Mượn: MV 24413-24414 
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900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 
 
53/. NGUYỄN KHOA CHIÊM. Nam triều công nghiệp diễn chí / Nguyễn Khoa 

Chiêm; Ngô Đức Thọ, Nguyễn Thuý Nga dịch, chú thích và giới thiệu. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2022. - 2 quyển; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Q.1 : Tiểu thuyết lịch sử. - 383tr. 
Tóm tắt: Kể lại thời kỳ nội chiến Trịnh - Nguyễn phân tranh, từ nửa cuối thế 

kỷ XVI đến gần hết thế kỷ XVII, đặt lịch sử dân tộc trước một thử thách nội bộ gay 
go khốc liệt. 

+ Môn loại: 959.70272 / N104TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62228 
- Phòng Mượn: MG 11390 

 
54/. NGUYỄN KHOA CHIÊM. Nam triều công nghiệp diễn chí / Nguyễn Khoa 

Chiêm; Ngô Đức Thọ, Nguyễn Thuý Nga dịch, chú thích và giới thiệu. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2022. - 2 quyển; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Q.2 : Tiểu thuyết lịch sử. - 399tr. 
Tóm tắt: Kể lại thời kỳ nội chiến Trịnh - Nguyễn phân tranh, từ nửa cuối thế 

kỷ XVI đến gần hết thế kỷ XVII, đặt lịch sử dân tộc trước một thử thách nội bộ gay 
go khốc liệt. 

+ Môn loại: 959.70272 / N104TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62229 
- Phòng Mượn: MG 11389 

 

 
----  ----  
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